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KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một thực hiện theo Thông tư số 23/2023/TT-BGDDT Năm học 2025 - 2026

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BGDDT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp Một (gọi tắt là Thông tư số 23/2023/TT-BGDDT);
Căn cứ Công văn số 343a/UBND-KGVX ngày 11/7/2025 UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 3430/UBND-KGVX, ngày 11/7/2025 của ủỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức thực hiện Qui định dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một;
Căn cứ Công văn số 1359/SGDĐT-GDMT ngày 14/5/2025 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 năm học 2025-2026;
Trường Tiểu học số 2 Mường Pồn triển khai tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một theo Thông tư số 23/2023/TT- BGDDT năm học 2025-2026, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Tổ chức, quản lý, hướng dẫn hoạt động dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một trên địa bàn xã Mường Pồn.
- Chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tạo hứng thú, chủ động cho trẻ trong hoạt động; hình thành một số kỹ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng tiếng Việt, kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.
- Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, bảo đảm cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt trước khi vào lớp 1, tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số xã Mường Pồn, đóng góp vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước.
- Xác định đúng những nội dung cần phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn xã Mường Pồn.2
2. Yêu cầu 
- Cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ theo quy định; không gian thân thiện, có góc văn hoá địa phương, đồ dùng học tập, các trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu học tập phục vụ cho việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
Thực hiện phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp dạy học ngôn ngữ thứ hai để dạy học tiếng Việt cho trẻ. Tích hợp dạy và học tiếng Việt với dạy các kỹ năng học tập ban đầu; tích hợp dạy và học tiếng Việt với dạy và học văn hóa dân tộc.
Bảo đảm tính kế thừa và liên thông: Nội dung dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một kế thừa nội dung của chương trình giáo dục cấp Mầm non và liên thông với nội dung của chương trình giáo dục cấp Tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xác định được những nội dung cần phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một và đưa con em tới trường đảm bảo an toàn và đúng thời gian quy định.
Ưu tiên giáo viên có năng lực tốt, có tay nghề vững vàng, biết tiếng dân tộc và am hiểu văn hoá địa phương, dân tộc của trẻ.
II. NỘI DUNG
 1. Công tác chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền
Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai Thông tư số 23/2023/TT- BGDDT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn.
Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 23/2023/TT- BGDĐT.
Tuyên truyền và đăng tải Thông tư số 23/2023/TT- BGDĐT trên các trang thông tin, bản tin, Website, fanpage chính thức của trường TH số 2 Mường Pồn.
2. Nội dung, chương trình
2.1. Nội dung tập huấn tại trường cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một. Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên đã tập huấn hè 2024.
2.2. Nội dung, chương trình dạy học: Dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một theo các nội dung cụ thể sau:
	* Chuẩn bị tâm thế vào lớp Một
Trẻ được làm quen với môi trường tâm lý ở trường phổ thông có cấp tiểu học: Cảm giác an toàn, môi trường thân thiện, được tôn trọng về ngôn ngữ, văn hóa địa phương và của dân tộc mình.
Trẻ được làm quen với môi trường vật chất ở trường, lớp cấp tiểu học: Không gian lớp học, trường học, thư viện, phòng học bộ môn, khu vui chơi, công trình phụ trợ; đồ dùng học tập, thiết bị dạy học và phương tiện học tập…
Trẻ được tham gia học tập và tham gia các hoạt động giáo dục khác; được rèn nếp sống tự lập, tự phục vụ và sinh hoạt tập thể theo quy định của lớp, trường
* Hình thành các kỹ năng học tập cơ bản
Kỹ năng chuẩn bị, sử dụng, bảo quản và giữ gìn đồ dùng học tập, xác định được các vị trí trên bảng con, bảng lớn trong không gian lớp học, trường học.
Kỹ năng sử dụng các kí hiệu, quy ước được sử dụng trong học tập, vui chơi và trong các hoạt động tập thể khác.
Kỹ năng làm việc cá nhân theo hướng dẫn của giáo viên; kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô khi gặp khó khăn trong học tập.
Kỹ năng ban đầu khi làm việc theo cặp, theo nhóm và tham gia các hoạt động chung của trường, của lớp.
Kỹ năng nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao và tự trình bày kết quả học tập của cá nhân, của nhóm với bạn bè, thầy cô ở mức độ đơn giản.
* Hình thành và phát triển năng lực nghe, nói 
Biết cách sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp cơ bản: Cảm ơn, xin lỗi, hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản.
Nghe - nói trong những tình huống làm quen ban đầu và giao tiếp bằng tiếng Việt phù hợp với lứa tuổi.
Nghe - hiểu và nói được một số mẫu câu giao tiếp đơn giản theo chủ đề như lời đề nghị, yêu cầu, xin phép...
* Hình thành và phát triển năng lực đọc 
Rèn kỹ thuật sử dụng sách, kỹ thuật đọc đúng: Cầm sách, mở sách, lật sách; giữ khoảng cách giữa mắt với sách; nhận biết bìa sách và trang sách, chữ và hình ảnh minh họa trong sách; cách đưa mắt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đọc theo các mức độ (to - nhỏ - nhẩm - thầm). 
Củng cố việc nhận dạng và đọc được chữ cái đơn (một âm ghi bằng một chữ) là chữ in thường, các chữ số từ 1 đến 9.
* Hình thành và phát triển năng lực viết 
Biết ngồi viết đúng tư thế, biết cách cầm bút chì bằng ba đầu ngón tay, biết cách tô chữ và chữ số trên vở ô li. 
Biết cách xác định đường kẻ ngang, đường kẻ dọc, dòng kẻ, ô li và điểm tọa độ khi tô chữ, chữ số: Điểm đặt bút, điểm chuyển hướng và điểm kết thúc. 
Tô được các tổ hợp nét cơ bản: Nét ngang, nét thẳng, nét xiên trái, nét xiên phải; nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu; nét cong kín, nét cong trái, nét cong phải; nét khuyết trên, nét khuyết dưới, nét thắt trên, nét thắt giữa.
Thực hiện các hoạt động tô chữ và tô chữ số từ 1 đến 9.
Các nội dung được sắp xếp theo trình tự khoa học, tương ứng với 20 bài học, thể hiện thông qua các chủ đề, chủ điểm gần gũi và phù hợp với trẻ theo định hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất người học (nội dung chi tiết thực hiện theo Phụ lục đính kèm Thông tư 23/TT-BGDDT).
III. CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN4
1. Về cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học 
- Địa điểm tổ chức dạy và học tại trường Tiểu học số 2 Mường Pồn: 01 lớp tại điểm trường Trung tâm; 01 lớp tại điểm trường Tin tốc; 01 lớp tại điểm trường Huổi Chan 1; 01 lớp tại điểm trường Huổi Chan 2.
- Lớp học phải bảo đảm vệ sinh, an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp, đúng quy định, có đủ nước sạch; không gian thân thiện có góc văn hóa địa phương, góc bổ trợ học ngôn ngữ,... 
- Được trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học, các trang thiết bị, tài liệu dạy học phục vụ cho việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
2. Về đội ngũ giáo viên - Học sinh
	STT 
	Điểm trường
	Số lớp
	HS 
DTTS
	Họ và tên
	Giáo viên 
môn

	 1
	Trung tâm
	1
	12
	Lường Thị Hiên
	Tiểu học

	 2
	Tin tốc
	1
	6
	Nguyễn Thị Khánh
	Tiểu học

	3
	Huổi Chan 1
	1
	18
	Lường Thị Hạnh
	Tiểu học

	4
	Huổi Chan 2
	1
	9
	Lò Thị Hương
	Tiểu học

	
	Tổng cộng
	45
	
	


3. Kinh phí thực hiện. 
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày
10/12/2024 của HĐND tỉnh Điện Biên và các nguồn vốn hợp pháp khác theo
quy định. 
IV. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN
 1. Thời gian
 Thời lượng thực hiện không quá 72 tiết học (mỗi tiết 35 phút), thời gian tối đa là 01 tháng, thời gian hoàn thành trước ngày 28/8/2025. 
(Dự kiến dạy tăng cường tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số từ ngày 04/8/2025 đến hết ngày 27/8/2025)
2. Phạm vi thực hiện 
Thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Mường Pồn.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trường tham mưu với chính quyền địa phương Ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch mở lớp và triển khai thực hiện việc tổ chức dạy tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một theo quy định.
- Tại điểm trường chính và điểm trường lẻ bảo đảm thuận tiện đi lại, an toàn và phù hợp với tâm sinh lý của trẻ.
- Thực hiện phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp dạy học ngôn ngữ thứ hai để dạy học tiếng Việt cho trẻ. Tích hợp dạy và học tiếng Việt với dạy các kỹ năng học tập ban đầu; tích hợp dạy và học tiếng Việt với dạy và học văn hóa dân tộc.
- Trường bố trí giáo viên tham gia dạy học tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1, ưu tiên những giáo viên có năng lực tốt, có tay nghề vững vàng, biết tiếng dân tộc và am hiểu văn hóa địa phương, dân tộc của trẻ.
- Phân phối thời gian dạy học: Hiệu trưởng và bộ phận chuyên môn lập kế hoạch chi tiết về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một phù hợp, hiệu quả. Căn cứ yêu cầu, mục tiêu cần đạt và kế hoạch chi tiết về việc dạy học tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một, giáo viên xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.
- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn với trường mầm non trên địa bàn để trao đổi, thống nhất phương pháp giảng dạy cho trẻ trước khi vào lớp Một..
- Giải trình, giải quyết thắc mắc, kiến nghị, nhận xét và đánh giá kết quả dạy học; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng văn hóa – xã hội xã Mường Pồn trước ngày 10/9/2025.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học, kiểm tra nội bộ đánh giá kết quả dạy học và sắp xếp, bố trí, lựa chọn giáo viên giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một chất lượng, hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác chuyên môn.
- Có nghiệm thu chất lượng, kết quả sau khi thực hiện nội dung chương trình
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả tình hình triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp Một; kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp xử lý phù hợp, linh hoạt; khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhằm phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về xã Mường Pồn sau khi kết thúc thời gian học. (Gửi báo cáo trước ngày 29/8/2025).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một theo Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT. Yêu cầu giáo viên dạy lớp một nghiêm túc triển khai thực hiện./.

	     Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
· Phòng VHXH xã (để b/c).	                                    
· Lưu: VT, CM.             
                                                                               Mạc Thị Sâm
       
